
  DANH SÁCH CÔNG NHẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGÀNH Y TẾ LAI CHÂU NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số     1559   ngày  16    tháng   11  năm 2021 Sở Y tế Lai Châu)

TT Tên Đề tài, sáng kiến Chủ nhiệm đề tài, sáng kiến Cơ quan chủ trì Điểm
 trung bình Xếp loại

A ĐỀ TÀI

1 Nhận xét đặc điểm tổn thương do bánh xe ô tô lăn qua cơ thể trong giám
định pháp y tử thi tại tỉnh Lai Châu năm 2016-2021

BSCKI.Trần Vĩnh Giang
BS. Hà Đình Chinh

 YS. Khuất Văn Tuấn
Trung tâm Pháp Y 55 Trung bình

2
Mô tả kiến thức thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm của chủ và nhân
viên phục vụ tại các cơ sở kinh doanh ăn uống có kèm dịch vụ
Homestay trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021

Nguyễn Thị Phượng
Vũ Văn Linh

Nghiêm Xuân Dũng
Chi cục ATVSTP 58 Trung bình

3 Mô tả thực trạng kết quả Khám sức khỏe định kỳ viên chức, người lao
động hệ Bệnh viện - Trung tâm Y tế huyện Tam Đường năm 2021

BSCKI Nguyễn Thị Hương
BS CKI Nguyễn Thị Hải
CN Trần Thị Thùy Linh

TTYT huyện
 Tam Đường 75 Khá

4
Thực trạng kiến thức, thực hành về đeo khẩu trang đúng cách trong
phòng dịch Covid-19 của người bệnh đến khám tại khoa khám bệnh
Trung tâm Y tế huyện Tam Đường năm 2021

CN Hán Thị Hồng
CN Nguyễn Thị Huyền

CN Nguyễn Thị Kim Dung

TTYT huyện
 Tam Đường 63 Trung bình

5 Mô tả kiến thức và thực hành về làm mẹ an toàn của phụ nữ 15-49 tuổi
tại xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu năm 2021

CNNHS. Lò Thị Ơn
BSĐK. Chu Thị Ngọc Hà
NHSTH. Mừi Thị Lương

TTYT huyện
Sìn Hồ 70 Trung bình

6 Nhận xét một số kết quả chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật tại khoa sản
trung tâm y tế huyện Sìn Hồ năm 2021

BSĐK. Phạm Thanh Hùng
BSCKI. Đỗ Văn Hùng

CN. Bùi Thị Hường

TTYT huyện
Sìn Hồ 55 Trung bình

7 Mô tả kiến thức, thái độ, thực hành về làm mẹ An Toàn tại xã Nậm Tăm
năm 2021 và yếu tố liên quan

BSCKI. Đoàn Ngọc Hùng
ĐDTH. Nguyễn Kiều An
CN. Nguyễn Văn Hiệu

TTYT huyện
Sìn Hồ 64 Trung bình

8
Thực hành kiến thức về việc sử dụng kháng sinh của người nhà chăm
sóc bệnh nhân điều trị nội trú tại Khoa Nhi-HSCC Trung tâm Y tế Sìn
Hồ năm 2021

BSCKI. Ng. Trung Quyền
BSCKI. Hoàng Văn Tuấn

BSCKI. Tẩn Mí Ngân

TTYT huyện
Sìn Hồ 55 Trung bình

9 Thực trạng mô hình bệnh tật tại Khoa Liên chuyên khoa Trung tâm Y tế
huyện Sìn Hồ năm 2020

BSĐK. Triệu Hữu Thành
BSĐK. Lương Thị Lan

ĐD. Trần Văn Tiến

TTYT huyện
Sìn Hồ 55 Trung bình
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10 Thực trạng và tuân thủ quy trình thay băng vết thương của Điều dưỡng,
hộ sinh tại Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ, năm 2021

Đặng Thu Hiền
Trần Thị Lan

Hoàng Thị Thơm
TTYT huyện Phong Thổ 66 Trung bình

11 Thực trạng ghi chép hồ sơ bệnh án Nội Khoa, nội trú và một số yếu tố
liên quan tại Trung tâm y tế Phong Thổ, năm 2021

Lê Đức Toán
Trần Xuân Bền
Bùi Thị Oanh

TTYT huyện
 Phong Thổ 72 Khá

12 Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng động lực làm việc của nhân viên
Y tế tại Trung tâm Y tế Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, năm 2021

Lê Thị Gái
Dương Ngọc Hương

Nguyễn Duy Phi

TTYT huyện
 Phong Thổ 78 Khá

13 Kết quả điều trị bệnh ghẻ bằng thuốc xịt Permethrin 5% tại bệnh viện
quân Y 103 và bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu năm 2019-2020 Ths Phan Hoàng Diệu BVĐK tỉnh 80 Khá

14 Nhận xét kết quả nuôi dưỡng đường tiêu hóa ở trẻ sơ sinh non tháng <
32 tuần tuổi tại Khoa nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu năm 2021

BS. Bùi Thị Hoài
BS.Lưu Minh Phương
BS. Đặng Thu Thủy

BVĐK tỉnh 69 Trung bình

15 Khảo sát tình hình nhiễm khuẩn bệnh viện tại Khoa Hồi sức tích cực và
chống độc Bệnh viện ĐK tỉnh Lai Châu năm 2021

CNĐD. Đỗ Xuân Trung
CN. Nguyễn T.Thanh Loan
CNĐD. Hoàng .T. Thu Vân

BVĐK tỉnh 55 Trung bình

16 Phân tích cơ cấu danh mục thuốc tân dược sử dụng tại Bệnh viện đa
khoa tỉnh Lai Châu năm 2020.

DS. Nguyễn Xuân Quang
DS. Nguyễn Thị Thu

DS. Cao Thị Hà
BVĐK tỉnh 68 Trung bình

17 Mô tả kiến thức, thực hành Tiêm an toàn của viên chức làm công tác
điều dưỡng tại các khoa lâm sàng Trung tâm Y tế Nậm Nhùn năm 2021

Dương Văn Thái
Hứa Thị Nhuộm

Khổng Thị Vân Anh

TTYT huyện
Nậm Nhùn 65 Trung bình

18 Mô tả kiến thức, thực hành của người kinh doanh thức ăn đường phố
trên địa bàn thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu năm 2021

BSĐK. Nguyễn Thị Thiện
 Giang Thị Loan

  Nguyễn T. Thu Lan

TTYT thành phố
Lai Châu 55 Trung bình

19
Mô tả thực trạng kiến thức, thực hành về bệnh tăng huyết áp của người
dân từ 18 tuổi trở lên tại phường Tân Phong - thành phố Lai Châu năm
2021

BSCKI. Phạm Văn Dũng
BSĐK. Đoàn Văn Bào
YSĐK. Bùi Thái Linh

TTYT thành phố
Lai Châu 60 Trung bình

TT Tên Đề tài, sáng kiến Chủ nhiệm đề tài, sáng kiến Cơ quan chủ trì Điểm
 trung bình Xếp loại
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20
Mô tả thực trạng kiến thức, thái độ thực hành chăm sóc trước sinh của
phụ nữ mang thai tại xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
năm 2021

Nguyễn Thị Hiền
Trần Thị Hường

TTYT huyện
 Tân Uyên 55 Trung bình

21 Khảo sát nhu cầu thông tin thuốc của cán bộ y tế các khoa lâm sàng tại
Trung tâm Y tế huyện Than Uyên năm 2021.

DS. Hoàng Thị Linh
DS. Nguyễn Thị Khuyên

DS. Vũ Thị Hương

TTYT huyện
Than Uyên 60 Trung bình

22 Khảo sát thực trạng thừa cân, béo phì và một số yếu tố liên quan ở học
sinh trường tiểu học thị trấn Than Uyên năm 2021

BS. Đỗ Hồng Thắm
Ds. Phạm Thị Ngọc
Ds. Đỗ Tùng Anh

TTYT huyện
Than Uyên 66 Trung bình

23 Đánh giá hiệu quả điều trị và các yếu tố liên quan với bệnh nhân COPD
nội trú tại Trung tâm Y tế huyện Than Uyên năm 2021

Bs. Trần Thị Yến
CN. Nguyễn Thị Hường
Bs Tạ Thị Minh Quyên

TTYT huyện
Than Uyên 60 Trung bình

24 Đánh giá hiệu quả điều trị và một số yếu tố liên quan đối với bệnh nhân
điều trị ngoại trú tăng huyết áp tại Trung tâm Y tế Than Uyên năm 2021

Bs. Phạm Thanh Tùng
Bs. Phạm Quốc Việt
Bs. Đặng Thị Huyền

TTYT huyện
Than Uyên 74 Khá

25 Nhận xét kết quả kiểm nghiệm chất lượng thuốc tại Trung tâm Kiểm
nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Lai Châu năm 2020

Lê Thanh Tuấn
Trần Kim Loan

Thái Đình Chiến

TTKN thuốc,
 mỹ phẩm, thực phẩm 58 Trung bình

26
Mô tả kiến thức thực hành của người mắc bệnh bướu cổ do thiếu hụt i ốt
đến khám và điều trị tại  phòng khám Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
Lai Châu năm 2021

BS. Nguyễn Thị Hiệp
BS Nguyễn Thị Thắm

CN. Đỗ Thị Định

Trung tâm
 KSBT tỉnh 56 Trung bình

27
Mô tả thực trạng kiến thức - thực hành về sức khỏe sinh sản ở phụ nữ
trong độ tuổi từ 15-49 tuổi ở xã Nậm Xe - huyện Phong Thổ - tỉnh Lai
Châu năm 2021

BS Hồ Thị Mai
CN Hà Thị Hương

CN Nguyễn T. Thanh Thủy

Trung tâm
 KSBT tỉnh 65 Trung bình

B SÁNG KIẾN

1

Xây dựng và áp dụng Video clip hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp giấy
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất,
kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Y tế trên địa
bàn tỉnh Lai Châu năm 2021

BSCKI. Vũ Hữu Tiến
 BS Nguyễn Văn Đại
ĐHBC Lại Thái Son

Chi cục ATVSTP 75 Khá

TT Tên Đề tài, sáng kiến Chủ nhiệm đề tài, sáng kiến Cơ quan chủ trì Điểm
 trung bình Xếp loại
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2 Ứng dụng kỹ thuật ghi hình trong công tác giám định pháp y tử thi tại
Trung tâm Pháp y tỉnh Lai Châu năm 2021

BSCKI Phạm Văn Chương
Đặng Thị Lương

Phùng Thị Ánh Hồng
Trung tâm Pháp Y 55 Trung bình

3 Giải pháp chống nhầm lẫn thuốc tại Bệnh viện Phổi tỉnh Lai Châu năm
2021

CN. Đỗ Thành Nguyên
DSĐH. Nguyễn Văn Mười

DSĐH. Đỗ Thị Quỳnh
Bệnh viện Phổi tỉnh 65 Trung bình

4 Ứng dụng kỹ thuật dẫn lưu khoang màng phổi dưới hướng dẫn của siêu
âm tại Bệnh viện Phổi tỉnh Lai Châu

BSĐK Phùng Văn Chung
BSĐK. Nguyễn Văn Tuyên
 BSCKI. Nguyễn Tiến Hưng

Bệnh viện Phổi tỉnh 75 Khá

5 Ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình tra cứu thông tin thuốc tại
Bệnh viện Phổi tỉnh Lai Châu năm 2021

BSCKI. Nguyễn Thị Miễn
BSCKII. Phạm Mạnh Hùng

DSĐH. Vũ Thị Tâm
Bệnh viện Phổi tỉnh 65 Trung bình

6 Giải pháp thay đổi hình thức cung ứng phương tiện tránh thai từ Chi cục
Dân số - KHHGĐ đến Trung tâm Y tế các huyện năm 2021

Nguyễn Thị Xuân
Đặng Văn Hùng

Lê Vĩnh Bình

Chi cục Dân số-
KHHGĐ 60 Trung bình

7 Ứng dụng phần mềm thống kê y tế trong công tác thống kê báo cáo tại
tỉnh Lai Châu năm 2021

BSCKI. Nguyễn Trường Giang
CN. Phạm Thị Quyên

CN. Nguyễn Thị Hường

Văn phòng
Sở Y tế 65 Trung bình

8 Ứng dụng kỹ thuật phẫu thuật bóc u xơ dưới thanh mạc thân tử cung tại
khoa CSSKSS/Phụ sản - Trung tâm Y tế Tam Đường năm 2021

BS Phan Thị Tắn
BS Dương Văn Quân

BS Lò Văn Thanh

TTYT huyện
 Tam Đường 75 Khá

9 Áp dụng bình phun điện trong quá trình phun tiêu độc khử trùng phùng,
chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Tam Đường năm 2020

BS Nguyễn Đức Hoàn
BS. Tòng Thị Duyên

CN. Hà Thị Xuân Mai

TTYT huyện
 Tam Đường 65 Trung bình

10 Ứng dụng kỹ thuật nội soi cắt ruột thừa viêm tại khoa Ngoại Tổng hợp -
Trung tâm Y tế Tam Đường năm 2020

BS Trần Văn Quyết
BS Tao Văn Ngần

CN. Nguyễn Văn Thật

TTYT huyện
 Tam Đường 75 Khá

11
Ứng dụng Microsoft excel trong theo dõi tiến độ các nội dung công việc
tại các kết luận cuộc họp Ban Giám đốc - Trung tâm Y tế huyện Tam
Đường 6 tháng đầu năm 2021

CN Đinh Trọng Hảo
CN. Nguyễn Thị Hòa

CN. Nguyễn Thị Thu Huyền

TTYT huyện
 Tam Đường 50 Trung bình

TT Tên Đề tài, sáng kiến Chủ nhiệm đề tài, sáng kiến Cơ quan chủ trì Điểm
 trung bình Xếp loại
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12 Ứng dụng kỹ thuật siêu âm doppler tim trong chẩn đoán và điều trị tại
Trung tâm Y tế Tam Đường năm 2021.

BS. Hảng A Sình
BS. Phạm Thị Hiền

KTV. Nguyễn Thị Thanh Hòa

TTYT huyện
 Tam Đường 75 Khá

13 Giải pháp hủy vật liệu thủy tinh đựng thuốc trong các cơ sở y tế thuộc
Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ năm 2021

DS. Tẩn A Oái
BSCKI. Hoàng Việt Bắc

BSĐK. Lê Thị Thanh Hương

TTYT huyện
Sìn Hồ 60 Trung bình

14 Áp dụng phần mềm Zoom cloud meeting trong giao ban và họp trực
tuyến tại Trung tâm Y tế Sìn Hồ năm 2021

CNYTCC. Đinh Mạnh Khoa
CNĐD. Nguyễn Thị Vân

KTV. Đỗ Thị Phúc

TTYT huyện
Sìn Hồ 55 Trung bình

15 Áp dụng phương pháp nội soi dạ dày tá tràng tại Trung tâm Y tế huyện
Sìn Hồ năm 2021

BS. Đào Xuân Trường
BS. Giàng A Chinh
ĐD. Phạm Thị Thư

TTYT huyện
Sìn Hồ 65 Trung bình

16 Một số giải pháp thực hiện can thiệp giảm thiểu tình trạng sinh con thứ 3
trở lên tại huyện Sìn Hồ năm 2021

CN. Triệu Cao Phúc
YS. Mùa A Dự

YS. Lường Thị Mai

TTYT huyện
Sìn Hồ 60 Trung bình

17 Giải pháp cải cách thủ tục hành chính tại Khoa khám bệnh và xét
nghiệm Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu năm 2021

CNYTCC. Hoàng Hồng Quân
ĐD. Thân Thị Mến

ĐD. Phạm Thị Thẩm

TTYT huyện
Sìn Hồ 55 Trung bình

18 Áp dụng kỹ thuật cấy chỉ điều trị hội chứng thắt lưng hông tại Khoa Nội-
YHCT-Truyền nhiễm Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ năm 2021

BSCKI. Vũ Thị Lý
BSĐK. Giàng A Minh
ĐD. Nguyễn Thị Hoan

TTYT huyện
Sìn Hồ 60 Trung bình

19 Giải pháp cải tiến hệ thống sát khuẩn tay nhanh tại Trung tâm Y tế
huyện Sìn Hồ năm 2021

YS. Quách Thành Luân
YS. Hà Lệ Song

ĐD. Vũ Thị Hồng Tươi

TTYT huyện
Sìn Hồ 60 Trung bình

20 Áp dụng chụp X-Quang kỹ thuật số tại Trung tâm Y tế Sìn Hồ, tỉnh Lai
Châu năm 2021

BSCKI. Sùng Thị Dịnh
BSCKI. Hoàng Việt Bắc

KTV. Giàng A Thanh

TTYT huyện
Sìn Hồ 55 Trung bình

21
Áp dụng kỹ thuật đặt Catheter tĩnh mạch trung tâm dưới hướng dẫn của
siêu âm trong hồi sức tích cực tại Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ năm
2021

BS. Dương Thị Vui
BS. Lê Thị Thanh Hương
ĐD. Nguyễn Thị Luyến

TTYT huyện
Sìn Hồ 75 Khá

TT Tên Đề tài, sáng kiến Chủ nhiệm đề tài, sáng kiến Cơ quan chủ trì Điểm
 trung bình Xếp loại
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22 Sáng kiến Ứng dụng điều trị hạt cơm bằng Laser CO2 tại bệnh viện đa
khoa tỉnh Lai Châu năm 2021

BSCKI. Hà Thị Thanh Uyên
BSCKI. Dương Thị Nhạn BVĐK tỉnh 50 Trung bình

23 Áp dụng giải pháp tam tra thuốc tập trung tại khoa Dược Bệnh viện đa
khoa tỉnh Lai Châu  năm 2020.

DSĐH. Nguyễn Thị Thu
DSĐH. Vũ Văn Hướng
DSĐH. Ninh Công Đà

BVĐK tỉnh 75 Khá

24 Ứng dụng kỹ thuật cắt Amydal bằng Plasma tại BVĐK tỉnh Lai Châu
BSCKI. Vũ Thị Hồng Vân

BSCKI. Mai Thị Bích Ngọc
BS. Tăng Tuyết Hương

BVĐK tỉnh 75 Khá

25
Ứng dụng giảm đau sau mổ cho bệnh nhân người lớn phẫu thuật ổ bụng
bằng nhóm Opioid với bơm tiêm điện qua đường tĩnh mạch tại BVĐK
Lai Châu

BS. Sùng A Sổ
CNĐD. Lại Thị Kim Liên
CNĐD. Đỗ Thị Thu Nhài

BVĐK tỉnh 65 Trung bình

26
Ứng dụng sử dụng Insulin pha dung dịch Glucose ưu trương tiêm truyền
tĩnh mạch điều trị tăng kali máu cấp tại khoa Nội tổng hợp - BVĐK tỉnh
Lai Châu

BSCKI. Nguyễn Huy Bắc
ĐD. Ng. T. Hương Hoàn

ĐD. Bùi Thị Thắm
BVĐK tỉnh 75 Khá

27 Ứng dụng phối hợp gây tê khoang cùng với gây mê qua úp mask trong
phẫu thuật thoát vị bẹn ở trẻ em tại Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Lai Châu

BS. Lỳ Ha Tư
BS. Nguyễn Vũ Thành Nam

CNĐD. Bùi Thị Trang
BVĐK tỉnh 60 Trung bình

28 Ứng dụng kỹ thuật xét nghiệm Troponin I(hsTnI) trong chẩn đoán sớm
nhồi máu cơ tim.

CNXN. Phạm Thanh Bình
CNXN. Nguyễn Thị Thủy

BS. Lò Thị Tú Ngọc
BVĐK tỉnh 60 Trung bình

29
Sáng kiến ứng dụng phương pháp phẫu thuật bắt vít xốp qua da trong
điều trị gãy cổ xương đùi ở người cao tuổi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh
năm 2021.

BSCKI. Nguyễn Thanh Bình
BSĐK. Nguyễn Mạnh Tường

CNĐD. Nguyễn Thị Tám
BVĐK tỉnh 70 Trung bình

30 Sáng kiến: Giải pháp thay thế mạch điều khiển xả băng dàn lạnh bằng
mạch tự chế cho tủ bảo quản tử thi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu

KS. Trần Đình Thơm
CĐTBHA. Ngô Văn Đạt

Tạ Thành Tâm
BVĐK tỉnh 70 Trung bình

31 Ứng dụng quản lý hồ sơ văn thư lưu trữ bằng công nghệ thông tin tại
bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu

CN Đoàn Thị Kim Tuyết
Nguyễn Phương Hồng

Nguyễn Thị Hương (VPSYT)
BVĐK tỉnh 55 Trung bình

32 Ứng dụng Oxy hoá lỏng trong  điều trị tại BVĐK tỉnh Lai Châu
CNĐD. Trần Văn Huynh
NHS. Nguyễn Thị Tươi

LX. Lại Công Hoan
BVĐK tỉnh 65 Trung bình

TT Tên Đề tài, sáng kiến Chủ nhiệm đề tài, sáng kiến Cơ quan chủ trì Điểm
 trung bình Xếp loại
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33 Ứng dụng kỹ thuật tiêm Corticosteroid trong điều trị viêm các điểm bám
gân khớp vai tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu năm 2021.

BS. Lý Thị Thuý Hường
CNĐD. Nguyễn Thị Anh Đào

Nguyễn Tuyết Liễu
 (BV YHCT tinh)

BVĐK tỉnh 50 Trung bình

34 Sáng kiến ứng dụng bộ hút đờm kín trong thở máy xâm nhập tại khoa
Hồi sức tích cực -BVĐK Tỉnh Lai Châu

BSCKI. Phạm Văn Vượng
BSCKI. Hà Trung Dũng
CNĐD. Nguyễn Hùng

BVĐK tỉnh 65 Trung bình

35 Ứng dụng chuỗi xung DIFUSION và bản đồ ADC trong kỹ thuật chụp
MRI sọ não chẩn đoán sớm nhồi máu não tại BVĐK tỉnh Lai Châu.

BSCKI. Nguyễn Anh Tuấn
BSCKI. Lê Văn Tình

KTV. Nguyễn Ngọc Anh
BVĐK tỉnh 65 Trung bình

36 Ứng dụng phẫu thuật nội soi xuyên qua ổ phúc mạc TAPP trong điều trị
thoát vị bẹn tại BVĐK tỉnh Lai Châu năm 2021

BSCKI. Phạm Nguyên Quân
ĐDĐH. Phạm Thị Vui

ĐDĐH.Nguyễn Thị Thuý
BVĐK tỉnh 75 Khá

37
Ứng dụng siêu âm trị liệu kết hợp Y học cổ truyền trong điều trị viêm
quanh khớp vai thể đơn thuần tại khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức
năng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu năm 2020.

BSPHCN. Phan Văn Dinh
BSYHCT. Vũ Thị Ngọc Oanh
CNĐD. Phùng Thị Ngọc Anh

BVĐK tỉnh 50 Trung bình

38 Áp dụng liệu pháp thẩm thấu điều trị tăng áp lực nội sọ bằng NaCl 3 %
trong viêm não ở trẻ em tại khoa Nhi BVĐK tỉnh Lai Châu năm 2021

BSCKII. Ng. T. Hồng Thắm
BSCKI.Vũ Thị Nguyệt Thu

BS. Lò Văn Van
BVĐK tỉnh 70 Trung bình

39 Ứng dụng Decal Màu - Số để phân loại, Quản lý và lưu trữ hồ sơ bệnh
án tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu

BSCKI. Nguyễn Đức Thắng
CNCNTT. Trần Thị Thủy

CNĐD. Phạm Thị Kim Anh
BVĐK tỉnh 50 Trung bình

40
Ứng dụng kỹ thuật siêu âm Doppler mạch máu trong chẩn đoán và tiên
lượng điều trị bệnh lý động mạch cảnh và động mạch sống tại Bệnh viện
đa khoa tỉnh Lai Châu

Ths. Nguyễn Thanh Thủy
BSCKII. Bùi Tiến Thanh

BSCKI. Lê Văn Tình
BVĐK tỉnh 85 xuất sắc

41
Ứng dụng phương pháp phẫu thuật cắt mống mắt chu biên trong điều trị
bệnh Glôcôm góc đóng nguyên phát tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai
Châu.

ThS. Lê Thị Doan
BSCKI. Lê Hữu Thùy

BSCKII. Nguyễn Đình Chung
BVĐK tỉnh 75 Khá

42 Ứng dụng Điều trị gãy phức hợp, phức tạp xương hàm dưới bằng nẹp
miniplate tại khoa Răng hàm mặt Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu

BSCKII. Đặng Hữu Ngọc
ĐD. Phan Thị Thu Hiền

BS. Vũ Thị Tơ
BVĐK tỉnh 75 Khá

TT Tên Đề tài, sáng kiến Chủ nhiệm đề tài, sáng kiến Cơ quan chủ trì Điểm
 trung bình Xếp loại
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43
Ứng dụng “ Phương pháp hút thai kết hợp chèn bóng ống cổ tử cung
trong điều trị chửa ở vết mổ” tại khoa Sản - BVĐK tỉnh Lai Châu năm
2021

BSCKI. Dương Thị Như
BSCKI. Lê Văn Dũng
Vũ Mạnh Hùng (CDC)

BVĐK tỉnh 75 Khá

44 Áp dụng phương pháp chích rạch màng nhĩ trong điều trị viêm tai giữa
tại khoa Liên chuyên khoa, trung tâm Y tế Tân Uyên năm 2021

BS Hoàng Mạnh Cường
BS Trịnh Đình Hòa

DS Phạm Thị Diệu Linh

TTYT huyện
 Tân Uyên 75 Khá

45 Áp dụng bộ mã ICD 10 trong xây dựng danh mục mã ICD mã hóa theo
mô hình bệnh tật tại Trung tâm Y tế Tân Uyên 2021

BS Kim Anh Tuấn
BS Nguyễn Thị Huế
BS Vàng Thị Hiệp

TTYT huyện
 Tân Uyên 50 Trung bình

46 Áp dụng quy trình khử khuẩn mức độ cao dụng cụ CIDEX OPA tại
Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu năm 2021

CN Nguyễn Thị Hải Anh
CN Phạm Thị Tuyết
CN Đỗ Mạnh Hải

TTYT huyện
 Tân Uyên 50 Trung bình

47 Áp dụng phương pháp Sốc điện chuyển nhịp trongđiều trị bệnh rung nhĩ
tại khoa Hồi sức cấp cứu - Trung tâm y tế huyện Tân Uyên năm 2021

BS Trần Đức Hiếu
BS Nguyễn Thị Hà
BS Đặng Văn Tú

TTYT huyện
 Tân Uyên 55 Trung bình

48 Giải pháp nâng cao chất lượng báo cáo tuyến xã chương trình chăm sóc
sức khỏe sinh sản huyện Tân Uyên năm 2021

CN Nguyễn Thị Hồng
BSCKI Trần Thị Tính
YS Nguyễn Lương Nại

TTYT huyện
 Tân Uyên 50 Trung bình

49 Tận dụng chai nhựa dùng trong y tế để đựng một số chất thải sắc nhọn
tại Trung tâm Y tế huyện Than Uyên năm 2021

Ds. Vũ Văn Chiến
Cn. Bùi Thị Thanh Châm

Ys. Vũ Dức Lượng
TTYT huyện
Than Uyên 50 Trung bình

50
Áp dụng cải tiến đèn chiếu vàng da 1 mặt bằng gương phẳng trong điều
trị vàng da ở trẻ sơ sinh tại khoa Nhi - Trung tâm Y tế huyện Than Uyên
năm 2021

Bs. Mùa Thị Me
BSCKI. Đỗ Mạnh Hùng

Bs. Phan Thị Tân
TTYT huyện
Than Uyên 80 Khá

51 Sử dụng đệm cố định cho bệnh nhi chụp Xquang cổ-bàn tay tại TTYT
Than Uyên năm 2021

BSCKI. Cầm Hồng Quân
Bs. Nguyễn Thị Hoa
ĐD. Đỗ Trọng Chức

TTYT huyện
Than Uyên 65 Trung bình

52 Ứng dụng kỹ thuật cầm máu gan trong chấn thương gan và vết thương
gan

Bs. Đinh Chí Ba
Bs. Cao Thị Thúy Hà
CN. Khuất Thị Thắm

TTYT huyện
Than Uyên 75 Khá

TT Tên Đề tài, sáng kiến Chủ nhiệm đề tài, sáng kiến Cơ quan chủ trì Điểm
 trung bình Xếp loại
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53 Một số giải pháp can thiệp nhằm tăng tỷ lệ sàng lọc trước sinh, sàng lọc
sơ sinh trên địa bàn huyện Than Uyên năm 2021

CN. Nguyễn Liên Chung
CN. Nguyễn Thị Huệ
Bs. Hoàng Thị Sáu

TTYT huyện
Than Uyên 75 Khá

54 Sử dụng móc treo túi đựng nước tiểu cho bệnh nhân điều trị nội trú tại
Trung tâm Y tế Than Uyên năm 2021

Bs. Lê Văn Chiến
Bs. Nguyễn Thị Thu Thủy

CN. Vũ Văn Bảo

TTYT huyện
Than Uyên 65 Trung bình

55 Ứng dụng tiện ích phần mềm trong giao nhận hồ sơ bệnh án điều trị nội
trú ra viện tại Trung tâm Y tế Than Uyên năm 2021

Ys. Nguyễn Thị Linh
Ys. Hoàng Thị Thu
ĐD. Lê Đức Long

TTYT huyện
Than Uyên 75 Khá

56 Áp dụng phương pháp quản lý chất lượng 5S đối với tủ thuốc trực cấp
cứu tại Trung tâm Y tế huyện Than Uyên năm 2021

Ds. Lê Thị Hà
ĐD. Bùi Thị Mơ

Ys. Nguyễn Kiến Thiết
TTYT huyện
Than Uyên 50 Trung bình

57 Ứng dụng phương pháp phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ tại Trung tâm
Y tế Than Uyên năm 2021

BSCKI. Hoàng T.Thúy Nhanh
CN. Hà Thị Thắm

ĐD. Nguyễn Thị Lựu
TTYT huyện
Than Uyên 50 Trung bình

58 Ứng dụng tiện ích phần mềm hỗ trợ báo cáo giao ban chuyên môn tại
Trung tâm Y tế Than Uyên năm 2021

CN. Tô Văn Hiếu
ĐD. Vũ Quang Hiệu
ĐD. Lìm Văn Hòa

TTYT huyện
Than Uyên 85 xuất sắc

59 Áp dụng kỹ thuật soi đáy mắt trực tiếp bằng đèn soi đáy mắt cầm tay tại
khoa  Liên chuyên khoa Trung tâm Y tế Than Uyên năm 2021

Bs. Hà Thị Lức
ĐD. Nguyễn Thị Huyền

ĐD. Lò Văn Hoan
TTYT huyện
Than Uyên 75 Khá

60 Ứng dụng xét nghiệm tế bào học cổ tử cung bằng phương pháp nhuộm
giemsa tại Trung tâm Y tế Than Uyên năm 2021

Bs. Hoàng Văn Nhận
CN. Phùng Thị Thanh Vân

Cn. Đinh Ngọc Hà
TTYT huyện
Than Uyên 80 Khá

61 Áp dụng mô hình nhà tiêu thấm dội nước bằng ống bi tại một số xã trên
địa bàn huyện Than Uyên năm 2021

Cn. Đỗ Xuân Cường
Ths. Hoàng Nhật Tân
CN. Hà Minh Lương

TTYT huyện
Than Uyên 70 Trung bình

62
Áp dụng xét nghiệm khí máu động mạch để hướng dẫn điều chỉnh tối ưu
các thông số máy thở trên bệnh nhân có chỉ định thở máy tại khoa Hồi
sức cấp cứu Trung tâm Y tế Than Uyên năm 2021.

BSCKI. Đinh Xuân Thủy
Bs. Vũ Xuân Bách
CN. Lò Văn Thiện

TTYT huyện
Than Uyên 85 xuất sắc

TT Tên Đề tài, sáng kiến Chủ nhiệm đề tài, sáng kiến Cơ quan chủ trì Điểm
 trung bình Xếp loại
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63 Ứng dụng kết hợp kỹ thuật chèn bóng buồng tử cung cầm máu do đờ tử
cung tại Trung tâm Y tế Than Uyên năm 2020 - 2021

Bs. Đinh Thị Thúy
BSCKI. Đoàn Văn Dũng

CN. Lâm Văn Thanh
TTYT huyện
Than Uyên 75 Khá

64 Giải pháp xây dựng cơ sở y tế Xanh-Sạch-Đẹp tại Trạm Y tế xã Mường
Kim năm 2021

Ys. Lò Văn Tuấn
Ys. Ma Thị Hưng

Ys. Tòng Thị Phong

TTYT huyện
Than Uyên 55 Trung bình

65 Một số giải pháp nâng cao tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh
trên địa bàn xã Mường Than năm 2021

NHS. Đào Thị Liên
Ys. Lê Thị Bích Ngọc

Ys. Lò Văn Phong
TTYT huyện
Than Uyên 50 Trung bình

66 Ứng dụng CNTT trong khai báo y tế, truy vết người có yếu tố dịch tễ
liên quan đến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021

BSCKII Nguyễn Thế Phong
BSCKI Vũ Văn Phi

BSCKI Ng Thị Thu Hiền
Văn phòng Sở Y tế 95 Xuất sắc

67 Cải tiến Quy trình thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học của ngành y
tế Lai Châu năm 2021

BSCKI. Hoàng Văn Thắng
CN. Nguyễn Thị Hoàng Anh

BSCKI. Nguyễn Thị Loàn

Văn phòng
Sở Y tế 75 Khá

68 Triển khai tiêm vác xin BCG trong bệnh viện trên địa bàn tỉnh Lai Châu
năm 2021

BS. Trần Đỗ Kiên
BS. Bùi Thị Hiền

CN. Trần Thị Thu Duyên
Trung tâm
 KSBT tỉnh 85 Xuất sắc

69 Áp dụng kỹ thuật RT- rPCR trong xét nghiệm sàng lọc Vi rút -SARS-
CoV-2 tại trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu năm 2021

 DS. Nguyễn Thị Phúc
CN: Đường Thu Hiền
BS: Phan Thị Nhung

Trung tâm
 KSBT tỉnh 85 Xuất sắc

70
Ứng dụng kỹ thuật lấy bệnh phẩm dịch âm đạo bằng SPA TULA (Ăng
gỗ),  tại phòng khám Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu năm
2021

CN: Nguyễn T. Mai Hương
Bs: Trần Đức Tình
CN: Hoàng Thu Hà

Trung tâm
 KSBT tỉnh 65 Trung bình

71 Ứng dụng Drive.Google kết hợp với Excel thực hiện thu thập số liệu,
phân tích, báo cáo trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021

CN: Nguyễn Xuân Mạnh
BS. Nguyễn Đình Mạnh
CN. Phạm Quang Vinh

Trung tâm
 KSBT tỉnh 80 Khá

72 Ứng dụng kỹ thuật thay huyết tương (PEX) trong điều trị viêm tụy cấp
do tăng Trigliceride tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu

BSCKII. Đào Việt Hưng
BSCKI. Vũ Văn Quang

BSCKI. Dương Ngọc Hương
BVĐK tỉnh 95 Xuất sắc

TT Tên Đề tài, sáng kiến Chủ nhiệm đề tài, sáng kiến Cơ quan chủ trì Điểm
 trung bình Xếp loại
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73 Ứng dụng kỹ thuật tiêm khớp gối bằng thuốc Acid hyalorunic trong điều
trị thoái hóa khớp gối tại BVĐKT Lai Châu năm 2021.

BSCKI. Thiều Thu Huyền
BSCKI. Trần Thị Lư

BSYHCT.Vũ Thị Ngọc Oanh
BVĐK tỉnh 90 Xuất sắc

74 Ứng dụng kỹ thuật lọc máu liên tục điều trị shock nhiễm khuẩn tại khoa
HSTC-CĐ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu

Bs. Hoàng Ngọc Tuyến
Bs. Đỗ Thị Dương
ĐD. Lã Tiến Thành

BVĐK tỉnh 85 Xuất sắc

75 Ứng dụng kết nối phần mềm kế toán trên Web dịch vụ công trực tuyến
kho bạc nhà nước tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu

KT. Ngô Thị Lưu Ly
KT. Đồng Thị Nga

CNĐD. Hà Văn Trọng
BVĐK tỉnh 65 Trung bình

Tổng số đạt: 102, trong đó 27 Đề tài (22 trung bình; 05 khá) và 75 Sáng kiến (43 trung bình; 23 khá; 09 xuất sắc)

                                                

TT Tên Đề tài, sáng kiến Chủ nhiệm đề tài, sáng kiến Cơ quan chủ trì Điểm
 trung bình Xếp loại
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